TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỔ: GDTC - QPAN                       ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
MA TRẬN ĐỀ KIỂM CUỐI KỲ II - LỚP 11
MÔN: GD-QPAN – Thời gian kiểm tra 45 phút

Năm học 2025 – 2026

🖎🕮✍

Bài 10: Kĩ Thuật Sử dụng lựu đạn 

Nội dung kiểm tra: (Đứng) Ném lựu đạn xa trúng đích (Nam 25m – Nữ 20m)

*********


- Phân chia mức độ đánh giá đối với thực hành môn GD-QPAN (Mức 1, 2, 3): (Theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDDT ngày 24 tháng 11 năm 2020)

	Mức độ
	Mô tả mức độ

	Mức 1 (NB)
	Thực hiện được động tác ném cơ bản nhưng kỹ thuật chưa ổn định; chưa đạt cự ly chuẩn (nam 25m, nữ 20m) hoặc trúng vòng thấp; độ chính xác chưa cao

	Mức 2 (TH)
	Thực hiện đúng kỹ thuật ném; đạt cự ly chuẩn; trúng đích ở mức trung bình; động tác tương đối ổn định

	Mức 3 (VD)
	Thực hiện động tác thuần thục; đạt cự ly chuẩn; trúng vòng có độ chính xác cao; phối hợp lực và hướng tốt


1. MA TRẬN ĐÁNH GIÁ (Bảng thành tích và thang điểm) 

	Nam 25m
	Nữ 20m
	Kết quả
	Điểm

	- Mỗi học sinh ném: 6 quả lựu đạn

+ 1 quả ném thử

+ 5 quả tính điểm

+ Điểm trung bình = Tổng 5 quả chia 5
	Vòng 10
	10

	
	Vòng 9
	9

	
	Vòng 8
	8

	
	Vòng 7
	7

	
	Vòng 6
	6

	
	Vòng 5
	5

	
	Không trúng đích
	4


2. BẢN ĐẶC TẢ ĐÁNH GIÁ

	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ
	Minh chứng

	Thực hành ném lựu đạn xa trúng đích
	Thực hiện được động tác ném cơ bản; tư thế, động tác chưa ổn định; kết quả ném chưa cao, nhiều lần không trúng đích
	Mức 1 (NB)
	Quan sát động tác; kết quả ném (vòng thấp hoặc không trúng)

	
	Thực hiện đúng kỹ thuật ném; động tác tương đối ổn định; có khả năng trúng đích ở mức trung bình
	Mức 2 (TH)
	Quan sát thao tác; kết quả ném đạt các vòng trung bình

	
	Thực hiện động tác thuần thục; phối hợp lực và hướng tốt; ném chính xác, trúng đích ở mức cao
	Mức 3 (VD)
	Kết quả ném ổn định; trúng vòng điểm cao (9–10)


3. HÌNH THỨC KIỂM TRA


- Tổ chức: Kiểm tra cá nhân 


- Mục đích

+ Đánh giá chính xác năng lực thực hành của từng học sinh 

+ Xác định mức độ đạt được về kỹ thuật và kết quả ném lựu đạn 

+ Đảm bảo tính công bằng, khách quan trong kiểm tra 


- Cách thực hiện

+ Mỗi học sinh thực hiện ném 6 quả lựu đạn: (Có thể kiểm tra 4 quả)


1 quả ném thử 


5 quả tính điểm 

+ Thực hiện ném theo đúng kỹ thuật đã học 

+ Giáo viên tổ chức kiểm tra theo từng cá nhân 


+ Kết quả mỗi lần ném được ghi lại (vòng trúng đích) 


- Cách tính điểm

+ Điểm của học sinh = Trung bình cộng của 5 lần ném  


+ Kết quả được đối chiếu theo ma trận điểm đã quy định 


- Yêu cầu

+ Học sinh thực hiện đúng quy định an toàn khi ném lựu đạn 

+ Thực hiện đúng tư thế, động tác kỹ thuật 

+ Tuân thủ hiệu lệnh của giáo viên 


- Xử lý tình huống

+ Ném sai kỹ thuật nhiều → giáo viên nhắc nhở hoặc trừ điểm 

+ Vi phạm quy định an toàn → không tính điểm lần ném đó 

+ Không chấp hành hiệu lệnh → dừng kiểm tra 
                                                            Quế sơn, ngày 15 tháng 4 năm 2026
   Người phản biện
        Người ra đề
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    Mai Văn Tuấn Anh

     Hà Lam Thuận 
